
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:       /TTYT-KD 

V/v báo giá dịch vụ bảo trì,bảo 
dưỡng trang thiết bị y tế. 

 
 

Hoài Nhơn, ngày     tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng trang thiết 
bị y tế tại đơn vị nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xem xét, tham 
khảo giá dự toán theo quy định, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính mời các Công ty/Đơn 
vị bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế đến Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn khảo sát, 
xem xét hiện trạng trang thiết bị y tế và báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cụ thể như 
sau: 

1.Yêu cầu báo giá: 
- Số lượng báo giá: 01 bản do người đại diện hợp pháp của Công ty ký tên, đóng 

dấu. 
- Hiệu lực báo giá ≥ 120 ngày. 
2. Danh mục dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị: Phụ lục kèm theo. 
3. Thông tin nhận báo giá: 
-  Cung cấp thông tin chi tiết từng nội dung bảo trì, bảo dưỡng của trang thiết bị y 
tế . 
- Đơn giá (đồng): Đơn giá trong bảng báo giá bao gồm cả thuế, phí các 

loại và chi phí vận chuyển, đi lại để thực hiện công việc tại Trung tâm Y tế 
thị xã Hoài Nhơn. 

- Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ: Báo giá 
dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị Y tế. 

  + Nơi nhận: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn. 
  + Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 
  + Số điện thoại: 0256.3765.892; 0975.271.098( KTV Phương ) 
- Scan báo giá gốc về địa chỉ Gmail: ttyttxhoainhon@gmail.com hoặc 

duocttythn@gmail.com 
4. Thời gian gửi Báo giá: 
Gửi về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn: Gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 27 

tháng 5 năm 2023. 
 Rất mong sự quan tâm của Quý Công ty/đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- SYT (Báo cáo và Trang TTĐT của SYT Bình Định);  
- Lãnh đạo TTYT;  
- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn;  
- Lưu: VT, K Dược-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Hữu Vinh 



 

Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH  BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số:       /TTYT-KD ngày     tháng 5 năm 2023 của TTYT Hoài Nhơn) 
 

ST
T 

Tên tài sản, máy móc, 
thiết bị 

Số hiệu, model  
Đơn vị 

tính 

Số 
Lượn

g 

Số lần dự 
kiến bảo 

dưỡng/ năm 

Ghi 
chú 

1 Bơm tiêm điện 
10S -2000; SM: 

122808 
Cái  1 2 lần /năm 

 

2 Máy truyền dịch Teruno TE-LF600-410103 Cái/máy  1 2 lần /năm 

3 
Máy truyền dịch di 
động 

1102000295 TE135 Cái/máy  1 2 lần/năm 

4 Máy truyền dịch TE 112, Terumo Cái/máy  1 2 lần/năm 

5 
Monitor theo dõi bệnh 
nhân 

DS-8100N 
(Seri50301038) 

Cái/máy  1 1 lần/ năm  

6 
Monitor theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số 

DS-8100N 
(Seri50301036) 

Cái/máy  1 1 lần/ năm  

7 
Monitor theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số 

BSM-3562S/N:25253 Cái/máy  1 1 lần/năm 

8 
Máy phá rung tim 
NIHON KODEN 

TEC: 5521/5531K Cái/máy  1 1 lần /năm 

9 
Máy truyền dịch  
Turumo 

TE112- Seri 08120303 Cái/máy  1 2 làn/năm 

10 Máy thở PP560 PP560 Cái/máy  1 1 lần/năm 

11 
Máy thở CPAP không 
xâm nhập chạy điện 

Remstar Auto Philip 
Respronics 

Cái/máy  1 1 lần/năm 

12 
Máy monitoring 5 
thông số 

ILITI CA-CM 120 Cái/máy  1 1 lần/năm 

13 
Máy monitoring 5 
thông số 

MEU 22 Cái/máy  1 1 lần/năm 

14 
Máy monitoring 5 
thông số  

Model;Efficia 
CM120;S/N24487530

Cái/máy  1 2 lần/năm 
 



60820 

15 
Máy gây mê kèm thở + 
Máy nén khí 

Fabius Plus/Ased-0200 Cái/máy  1 2 lần/năm 

16 Monitor 6 thông số DS-S100N Cái/máy  1 1 lần/ năm  

17 Dao mổ điện cao tầng LTTD 350-2K1/03 Cái  1 1 lần/ năm  

18 Dao mổ điện cao tầng LTTD 351-2K11/03 Cái  1 1 lần/năm 

20 

Máy đo khúc xạ tự 
động- 
AutoRefractometer RM 
- 800 

AutoRefractometer 
RM - 800 

Cái/máy  1 1 lần/năm 

21 Máy Monitoring 
Advanced- mỹ, FM-

3000 
Cái/máy  1 1 lần/ năm 

22 
Máy đo độ đông máu 
(DA DHNTB) 

Teco Medical Coatron 
M2 -368 

Cái/máy  1 1 lần/ năm 

23 
Máy đọc bản giếng 
Elisa HumaReader HS 
(HIV/AIDS) 

Elisa HumaReader HS  Cái/máy  1 1 lần/ năm 

24 
Máy rửa Combiwash 
(HIV/AIDS) 

Combiwash Cái/máy  1 1 lần/ năm 

25 
Máy phân tích sinh hóa 
tự động>180 test/giờ  

MONARCH-240 Cái/máy  1 2 lần/ năm 

26 
Máy phân tích huyết 
học tự động 18 thông số 
Nihon Kohden  

MEK-6510K -Nihon 
Kohden 

Cái/máy  2 1 lần/ năm 

27 
Máy phân tích huyết 
học tự động 18 thông số 
Nihon Kohden  

MEK-6510K -Nihon 
Kohden 

Cái/máy  1 1 lần/ năm 

28 

Máy xét nghiệm sinh 
hóa tự động 180 test/ 
giờ Transasia (gồm điện 
giải) XL 180 

XL 180 Cái/máy  1 2 lần/ năm 

29 
Máy siêu âm Dopler 
màu 4D  

LOGIQ D7 Cái/máy  1 1 lần/ năm 

  Tổng cộng:  29 khoản         
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